TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Ngoại ngữ

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:






· Tiếng Việt: 
TIẾNG ANH B1.1
· Tiếng Anh:
ENGLISH B1.1




Mã học phần:






Số tín chỉ:

4 (40-20)


Đào tạo trình độ:
Đại học, Cao đẳng





Học phần tiên quyết:
Tiếng Anh A2.2

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản xoay quanh các chủ đề Sức khỏe, Thể thao, Giao thông, Du lịch mạo hiểm, Môi trường và Các giai đoạn của đời người nhằm cung cấp vốn từ vựng sơ cấp đồng thời cũng để sinh viên làm quen với các hoạt động cặp, nhóm liên quan đến các chủ đề trên.
3. Mục tiêu:
- Giúp người học có đủ kiến thức (từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp, ngữ điệu, v.v...) và kỹ năng cần thiết để giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. 

- Giúp người học phát triển các kỹ năng, trình bày ý kiến cá nhân ở những chủ đề quen thuộc thông qua nói và viết tiểu luận.

 - Giúp người học có thể giao tiếp đạt trên bậc 2 (tương đương A2+ của khung tham chiếu Châu Âu)
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

Kiến thức

a) Nắm được nội dung (từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp, ngữ điệu, cách viết bài v.v...) về các chủ đề liên quan

Kỹ năng


b) tham gia thảo luận về những chủ đề quen thuộc hoặc yêu thích, trong đó nêu được ý kiến cá nhân, đề nghị, thái độ, lời khuyên hay cảm nghĩ của mình, v.v...


c) trình bày ý kiến theo dạng thuyết trình hoặc tiểu luận một chủ đề có chuẩn bị trước.

d) Miêu tả các tranh ảnh/ hình vẽ một cách rõ rang, chi tiết và trả lời các câu hỏi liên quan.

Thái độ


e) nhận thức được tầm quan trọng của học phần cũng như lượng kiến thức và kỹ năng được cung cấp và rèn luyện trong quá trình tham gia học tập.

f) ý thức được việc học tập và rèn luyện thường xuyên, suốt đời


g) hình thành những quan niệm tích cực, đúng đắn về cuộc sống và các lĩnh vực cuộc sống


h) nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe và thể thao
5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Giới thiệu nội dung học phần B1.1 

Phương pháp học tiếng Anh.  

Phương pháp học trực tuyến. 

Giới thiệu bài thi B1
	e,f
	3
	0

	2
	Sức khỏe
	a,d,c,d,e,f,g,h
	5
	3

	  3
	Thể thao
	a,d,c,d,e,f,g,h
	5
	3

	4
	Giao thông
	a,d,c,d,e,f,g
	5
	3

	5
	Du lịch mạo hiểm
	a,d,c,d,e,f,g,h
	5
	3

	6
	Môi trường
	a,d,c,d,e,f,g
	5
	3

	7
	Các giai đoạn đời người
	a,d,c,d,e,f,g
	5
	3

	8
	Ôn tập và kiểm tra
	a,d,c,d,e,f,g,h
	7
	2


6. Tài liệu dạy và học:
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài 

liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	John Hughes

Helen Stephenson

Paul Dummett
	Life Pre-Intermediate Student’s Book
(A2 – B1)
	2015
	National Geographic Learning
	VP Khoa NN
	x
	

	2
	
	Cambridge Preliminary Ẹnglish Test 1 - 8
	2010 - 2016
	Cambridge University Press
	Nhà sách
	
	x

	3
	Sue Ireland & Joanna Kosta
	Vocabulary for PET
	2010
	Cambridge University Press
	Nhà sách
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 70% bài tập ở nhà (online) mới đủ điều kiện để được thi và công nhận điểm kiểm tra.
	a,b,c,d,e,f,g,h
	Điều kiện

	2
	Kiểm tra 2 kỹ năng nghe, nói
	a,b,c,d,e,f,g,h
	35

	3
	Điểm chuyên cần & tham gia các hoạt động lớp 
	a,b,c,d,e,f,g,h
	15

	4
	Thi kết thúc học phần:  2 kỹ năng Đọc – Viết 
	a,b,c,d,e,f,g,h
	50
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